
 
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ                                                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SYT Bắc Giang, ngày     tháng    năm 2023   

  

KẾ HOẠCH 

T  ển  h         ắc   n cú      cho nh n    n Y     

 ạ    nh  ắc G  n  n        
 

Triển khai Quyết định số 129/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế (NVYT) 

tại 30 tỉnh, thành phố năm 2023. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin cúm 

mùa cho NVYT năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài 

công lập tại tỉnh Bắc Giang được tiêm miễn phí vắc xin cúm mùa. 

2. Yêu cầu: Đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn tiêm chủng theo quy 

định tại Nghị định số 104/2016/NĐ–CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng và các quy định liên quan. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Tháng 3 năm 2023 

 . Đố   ượng 

- NVYT bao gồm: Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ y tế dự phòng và khám chữa bệnh. 

 - Ưu tiên NVYT mắc các bệnh mạn tính, NVYT trên 50 tuổi và NVYT 

đang làm việc tại các bộ phận có nguy cơ cao (bộ phận tiếp đón bệnh nhân, bộ 

phận khám chữa bệnh, khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm …). 

 Lưu ý: Không tiêm vắc xin cho NVYT đã tiêm vắc xin cúm mùa trong 

thời gian 01 tháng trước khi triển khai kế hoạch.  

3. Phạm vi triển khai: Tại 10/10 huyện, thành phố.  

III. NỘI DUNG  

1. Đ ều    , lập d nh sách đố   ượn  

- Thời gian triển khai: Hoàn thành trước ngày 23/2/2023. 

- Nội dung triển khai: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Chỉ đạo các các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh thực hiện việc rà soát và đăng ký tiêm chủng cho NVYT.  
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+ Các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh tổng hợp, lập danh 

sách NVYT đăng ký tiêm vắc xin cúm mùa theo Phụ lục 1, thông báo số lượng 

NVYT đăng ký về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Cơ sở tiêm chủng tổng hợp danh sách NVYT đăng ký tiêm vắc xin cúm 

mùa theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và thông báo số lượng NVYT đăng ký về TTYT 

các huyện, thành phố. TTYT các huyện, thành phố, các KCN tổng hợp rà soát 

danh sách đơn vị tiêm chủng và số lượng NVYT đăng ký tiêm vắc xin cúm mùa 

trên địa bàn và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp danh sách của các đơn vị, 

báo cáo Sở Y tế, gửi số liệu đăng ký về TCMR khu vực và Dự án TCMR Quốc 

gia để được cung ứng vắc xin.  

- Số NVYT có nhu cầu tiêm vắc xin phòng cúm năm 2023 là: 9.715 người 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

 . T uyền  hôn  

- Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí… và 

trong suốt quá trình triển khai. Các cơ sở tiêm chủng thực hiện các hoạt động 

truyền thông trước khi cho NVYT đơn vị mình đăng ký tiêm chủng và trong 

suốt quá trình triển khai. 

- Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa 

điểm tổ chức buổi tiêm chủng trước ngày tổ chức buổi tiêm ít nhất 3-5 ngày. 

- Thời gian triển khai: Từ đầu tháng 3 năm 2023 cho đến khi kết thúc. 

3. Cung ứng vắc xin cúm mùa 

3.1. Thông tin về vắc xin 

- Vắc xin cúm mùa bất hoạt tam liên (phòng 3 chủng cúm: A/H1N1, 

A/H3N2 và B) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo năm 2019-2020.  

- Tên vắc xin: IVACFLU-S  

- Nhà sản xuất: Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), Việt Nam  

- Số lượng vắc xin cúm được Bộ Y tế phân bổ năm 2023 là 4.300 liều. 

- Vắc xin IVACFLU-S đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành vào tháng 

01/2019, bảo quản nhiệt độ từ +2 đến +8 độ 

3.2. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng, vận 

chuyển vắc xin bằng xe tải lạnh tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, bảo quản, phân phối, thực 

hiện cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn tới từng đơn vị tuyến tỉnh, 

tuyến huyện căn cứ vào thời gian triển khai. Thời hạn hoàn thành chuyển vắc 

xin tới các đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện trước ngày triển khai tiêm vắc xin ít 

nhất một tuần. 
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- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp nhận vắc xin từ kho của tỉnh 

về kho huyện, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các TYT xã, phường, thị 

trấn và các điểm tiêm trên địa bàn huyện. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn: Nhận vắc xin từ tuyến huyện, thành phố, bảo 

quản và vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm trước buổi tiêm chủng. 

3.3. Vật tư tiêm chủng (Chi tiết tại Phụ lục 3) 

Ước tính số lượng bơm kim tiêm, hộp an toàn: 

- Số BKT 0,5ml (cái) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến x HSSD 1,1. 

- Số hộp an toàn (cái) = (tổng số BKT/100) x Hệ số sử dụng 1,1. 

4. Tổ chức tiêm chủng, theo dõi, giám sát tiêm chủng 

4.1. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng 

Căn cứ Kế hoạch tiêm vắc xin cúm mùa cho NVYT năm 2023 của Sở Y 

tế, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.   

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

Các đơn vị tổ chức tiêm vắc xin bố trí tổ trực cấp cứu đầy đủ, đảm bảo an 

toàn, hiệu quả theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, 

Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Thông tư số 34/2018/TT-BYT và 

các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Do số lượng vắc xin được Bộ Y tế cung ứng thấp hơn nhu cầu thực tế, yêu 

cầu các đơn vị rà soát, lựa chọn NVYT tham gia tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên 

để triển khai tiêm chủng cho đến khi hết số lượng vắc xin được phân bổ.  

* Lưu ý:  

- Đối với các cơ sở y tế chưa công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, tùy 

thuộc vào số lượng nhân viên y tế người lao động hoặc điều kiện cơ sở... TTYT 

có thể tổ chức tiêm ghép tại một điểm. 

- Trong trường hợp tiêm chưa đạt chỉ tiêu hoặc chưa hết lượng vắc xin 

được cung cấp, TTYT hướng dẫn các điểm tiêm lập kế hoạch tiêm bổ sung, tiêm 

vét vắc xin cúm cho NVYT để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin. Việc tiêm 

chủng cần hoàn thành trước ngày 29/3/2023. 

4.3. Kiểm tra, giám sát và theo dõi phản ứng sau tiêm 

4.3.1. Kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng 

- Thời gian triển khai: Trước, trong và sau triển khai tiêm chủng. 

- Địa điểm, đầu mối thực hiện:  

+ Tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện giám sát tại 

các điểm tiêm của các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, TTYT các 

KCN. 
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+ Tuyến huyện: TTYT các huyện, thành phố thực hiện giám sát tại các 

điểm tiêm chủng trên địa bàn. 

4.3.2. Giám sát phản ứng sau tiêm chủng 

- Thời gian triển khai: Trong và sau thời gian tiêm chủng. 

- Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông 

thường, xử trí các tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP.  

5. Báo cáo k t quả tiêm chủng 

- Đầu mối thực hiện: 

+ Tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Tuyến huyện: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các KCN. 

- Nội dung triển khai: 

+ Các cơ sở tiêm chủng hoàn thiện báo cáo ngày theo mẫu tại Phụ lục 4 

gửi cho TTYT tuyến huyện vào mỗi cuối ngày tiêm chủng. 

+ Các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, TTYT tuyến huyện 

tổng hợp báo cáo ngày theo mẫu tại Phụ lục 4 gửi cho Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh trước 8h sáng ngày hôm sau. Trung tâm KSBT tỉnh tổng hợp báo 

cáo gửi Sở Y tế vào trước 11h cùng ngày và gửi Cục Y tế dự phòng trước 14h 

ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.  

- Đối với báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng hoàn 

thiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 5 gửi TTYT tuyến huyện tổng hợp. Các 

Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, TTYT tuyến huyện, tổng hợp 

theo Phụ lục 5 báo cáo về Trung tâm KSBT tỉnh trước ngày 01/4/2023. Trung 

tâm KSBT tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Viện VSDTTƯ trước 05/04/2023.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí T un  ươn : Bộ Y tế cấp 4.300 liều vắc xin cúm mùa để 

tiêm cho NVYT tại tỉnh (từ nguồn PIVI hỗ trợ). 

2. Kinh phí cho các hoạ  động triển khai tiêm: Kinh phí cho các hoạt 

động mua vắc xin, lập danh sách đối tượng, truyền thông, vận chuyển và bảo 

quản vắc xin, công tiêm, vật tư tiêu hao, in ấn các biểu mẫu... từ kinh phí địa 

phương, kinh phí huy động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòn   huộc Sở Y     

- Phòng Nghiệp vụ Y: Tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế xây dựng và chỉ đạo 

các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.  
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- Phòng Kế hoạch tài chính: Tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế phối hợp với Sở 

Tài chính trình UBND tỉnh bố trí kinh phí mua bổ sung vắc xin cúm mùa để 

tiêm chủng đủ cho số NVYT có nhu cầu còn lại.  

 . T un      K ể  soá  bệnh  ậ    nh  

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ 

động phối hợp với các đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, 

tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về lợi ích của việc tiêm vắc xin đầy đủ 

và đúng lịch. 

- Tổng hợp đối tượng, nhu cầu vắc xin, vật tư, tổ chức cấp phát vắc xin, 

vật tư tiêm chủng, bảo đảm cho các đơn vị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cúm 

(IVACFLU-S) cho NVYT trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, PIVI trong việc tiếp 

nhận vắc xin; kịp thời cung ứng vắc xin cho các đơn vị.  

- Phân công cán bộ kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho 

tuyến dưới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm chủng và 

tình hình sử dụng vắc xin cúm mùa theo quy định.  

3. Các Bệnh viện đ   ho   à chuy n  ho   uy n t nh 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tiêm vắc xin cúm cho NVYT của đơn 

vị, đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế. 

- Cử cán bộ làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình tiêm 

vắc xin cúm tại đơn vị mình theo quy định. 

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, các đội cấp cứu để hỗ trợ các điểm 

tiêm chủng khi được huy động. 

- Sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, xử trí những trường hợp tai biến nặng và 

phối hợp điều tra, đánh giá nguyên nhân. 

4. Trung tâm Y t  các huyện, thành phố, các KCN 

- Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND huyện, 

thành phố hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động tiêm vắc xin cúm cho NVYT; 

phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tuyên truyền về 

vắc xin cúm, lịch tiêm, đối tượng tiêm 

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị và vắc xin để triển khai. 

Thành lập, kiện toàn các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế xây dựng kế hoạch triển khai. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới trong 

thời gian diễn ra tiêm chủng, đảm bảo an toàn và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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- Tổng hợp kết quả triển khai tiêm vắc xin cúm cho NVYT trên địa bàn, 

báo cáo về Trung tâm KSBT đúng thời gian theo quy định. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c);                                      

- Cục Y tế dự phòng (B/c) ; 

- TCMR Quốc gia; 

- TCMR Miền Bắc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

N uyễn Thị Thu Hươn  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN BỔ VẮC XIN CÚM MÙA TIÊM CHO NHÂN VIÊN Y TẾ  
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(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SYT ngày 14/02/2023 của Sở Y tế) 

 

TT Đị  đ ể       

chủn  

Cơ quan, đơn  ị Tổn  số cán bộ 

NVYT đ n   ý  

Số vắc xin 

được phân bổ 

1 

Trung tâm KSBT 

Bắc Giang 

Sở Y tế 33 18 

2 
Chi cục Dân số, 

Chi cục ATVSTP 
10 5 

3 Trung tâm KSBT 160 80 

4 BV Đa khoa tỉnh BV Đa khoa tỉnh 888 350 

5 BV Sản Nhi  BV Sản Nhi  400 200 

6 BV YHCT BV YHCT 110 55 

7 BV PHCN BV PHCN 142 71 

8 BV Phổi BV Phổi 170 85 

9 BV Tâm Thần BV Tâm Thần 110 55 

10 BV Ung Bướu BV Ung Bướu 145 72 

11 BV Nội Tiết BV Nội Tiết 44 22 

12 Thành phố Thành phố 145 72 

13 Tân Yên Tân Yên 1.049 430 

14 Việt Yên Việt Yên 583 291 

15 Yên Dũng Yên Dũng 767 350 

16 Lạng Giang Lạng Giang 718 350 

17 Lục Nam Lục Nam 935 430 

18 Lục Ngạn Lục Ngạn 1.077 430 

19 Sơn Động Sơn Động 485 230 

20 Hiệp Hòa Hiệp Hòa 994 450 

21 Yên Thế Yên Thế 650 230 

22 KCN KCN 100 24 

Tổn  9.715 4.300 
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